
GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - T.Công V - T.Kiều Đ - C.Tâm Đ S - C.Diễm V - T.Kiều  1 SH - C.Chung A - C.Hiền A S - C.Tr.Phương CD - C.Linh L - C.H.Thương  

2 H - T.Công TH - C.T.An A - T.Ánh S - C.Diễm V - T.Kiều  2 V - C.Chung SI - C.T.Hà S - C.Tr.Phương QP - C.Dung TD L - C.H.Thương  

3 H - T.Công SI - C.Hoa A - T.Ánh SI - C.Hoa CNL - T.Hiệp  3 TH - C.Phương TH SI - C.T.Hà Đ - C.Phương Đ A - C.Hiền A TD - T.Hòa TD  

4 T - T.Vũ T - T.Vũ CD - C.K.Chi L - T.Th.Trung A - T.Ánh  4 T - C.Ngọc H - C.Trân T - C.Ngọc A - C.Hiền A V - C.Chung  

5 T - T.Vũ T - T.Vũ TD - T.An L - T.Th.Trung QP - T.Hào  5 T - C.Ngọc H - C.Trân T - C.Ngọc CNL - T.Dũng V - C.Chung  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.Thu.Hằng S - T.Duy SI - C.Duyên A - T.Đ.Bảo QP - T.Hào  1 SH - C.D.Bảo Đ - C.Mau T - T.Q.Bình S - C.Tr.Phương T - T.Q.Bình  

2 V - C.Thu.Hằng S - T.Duy SI - C.Duyên A - T.Đ.Bảo V - C.Thu.Hằng  2 L - C.D.Bảo V - T.Kiều T - T.Q.Bình S - C.Tr.Phương T - T.Q.Bình  

3 TH - C.Hạnh T - T.Đạt T - T.Đạt Đ - C.Cẩm V - C.Thu.Hằng  3 L - C.D.Bảo V - T.Kiều QP - T.K.Nhân CD - C.Linh V - T.Kiều  

4 CD - C.Trang CD L - T.Hùng L TD - T.An T - T.Đạt H - T.Vinh  4 TH - C.Hạnh SI - C.Tú A - C.Ng.Lê H - T.Vinh A - C.Ng.Lê  

5 A - T.Đ.Bảo L - T.Hùng L CNL - T.Dũng T - T.Đạt H - T.Vinh  5 CNL - T.Khôi SI - C.Tú A - C.Ng.Lê H - T.Vinh TD - T.Vượng  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Huỳnh Thanh Công Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021

Hồ Thị Kim Chung

12A1 12A14

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1
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Phạm Thị Duy Bảo

12A2 12A15
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Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Nguyễn Thị Thu Hằng Năm Học : 2021-2022



GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.K.Anh S - C.Loan V - C.V.Hà H - C.Phượng QP - T.An  1 SH - C.Ng.Hà A - C.S.Trúc T - C.Trang T A - C.S.Trúc H - C.D.Hương  

2 Đ - C.K.Anh S - C.Loan V - C.V.Hà TH - T.Lộc CD - C.Minh  2 V - C.Ng.Hà SI - C.Quyên T - C.Trang T A - C.S.Trúc H - C.D.Hương  

3 CNL - C.H.Thương TD - T.Duẩn A - C.B.Như SI - C.Ng.Thuý H - C.Phượng  3 CD - C.Linh SI - C.Quyên Đ - C.Trang Đ TH - T.Khuyến V - C.Ng.Hà  

4 A - C.B.Như L - T.Nghiêm T - T.Sỹ SI - C.Ng.Thuý T - T.Sỹ  4 S - C.K.Thủy T - C.Trang T QP - T.Duẩn L - C.Huyền V - C.Ng.Hà  

5 A - C.B.Như L - T.Nghiêm T - T.Sỹ V - C.V.Hà T - T.Sỹ  5 S - C.K.Thủy T - C.Trang T TD - C.T.Hương L - C.Huyền CNL - T.Hiệp  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.Tuyền CNL - T.Hiệp T - T.Lang H - T.Dân SI - C.Hoa  1 SH - C.V.Hà T - T.Danh S - C.Hường L - T.Dũng SI - C.Phương Si  

2 A - C.Tuyền CD - C.Chu Lan T - T.Lang H - T.Dân SI - C.Hoa  2 V - C.V.Hà T - T.Danh S - C.Hường L - T.Dũng SI - C.Phương Si  

3 V - C.Tr.Nga S - C.Hường L - C.ThTrúc S - C.Hường V - C.Tr.Nga  3 Đ - C.K.Anh H - T.Tuấn H H - T.Tuấn H T - T.Danh CD - T.Huy  

4 T - T.Lang A - C.Tuyền L - C.ThTrúc TD - T.Duẩn V - C.Tr.Nga  4 A - T.Đ.Bảo TH - T.Phụng TH V - C.V.Hà T - T.Danh A - T.Đ.Bảo  

5 T - T.Lang A - C.Tuyền Đ - C.Phương Đ TH - T.Khuyến QP - T.An  5 TD - C.T.Hương CNL - T.Dũng V - C.V.Hà QP - T.Duẩn A - T.Đ.Bảo  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Hoàng Thị Ngọc Hà

12A3 12A16

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Trần Thị Kim Anh Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021
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Hồ Thị Việt Hà

12A4 12A17

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Hồ Ngọc Tuyền Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021
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GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.Mau T - C.Hòa T SI - C.Quyên A - C.Thơ TD - C.Dung TD  1 SH - C.Hồng V SI - C.Hoa V - C.Hồng V T - T.Phúc T - T.Phúc  

2 TH - C.Phương TH T - C.Hòa T SI - C.Quyên A - C.Thơ QP - T.An  2 V - C.Hồng V SI - C.Hoa V - C.Hồng V T - T.Phúc T - T.Phúc  

3 V - C.Hồng V Đ - C.Mau S - T.Duy H - T.Nghị CD - C.Trang CD  3 A - C.K.Thanh CNL - T.Khôi S - C.Diễm A - C.K.Thanh QP - T.Duẩn  

4 T - C.Hòa T L - T.Nguyên V - C.Hồng V H - T.Nghị A - C.Thơ  4 A - C.K.Thanh CD - C.Chu Lan TD - C.T.Hương L - C.D.Bảo H - C.Mỹ Lệ  

5 T - C.Hòa T L - T.Nguyên V - C.Hồng V CNL - T.Khôi S - T.Duy  5 S - C.Diễm TH - T.Phụng TH Đ - C.Trang Đ L - C.D.Bảo H - C.Mỹ Lệ  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.H.Trang L - T.Hùng L H - T.Tuấn H T - T.H.Kiệt A - C. H.Giang  1 SH - C.Tú V - T.Thông T - C.Hiền T L - T.Hùng L T - C.Hiền T  

2 V - C.H.Trang L - T.Hùng L H - T.Tuấn H T - T.H.Kiệt A - C. H.Giang  2 SI - C.Tú V - T.Thông T - C.Hiền T L - T.Hùng L T - C.Hiền T  

3 V - C.H.Trang S - T.Duy A - C. H.Giang TD - C.Dung TD QP - T.An  3 TH - C.T.An SI - C.Tú V - T.Thông QP - T.Duẩn H - C.K.Tân  

4 CNL - C.Vy SI - C.T.Hà CD - T.Huy Đ - C.Cẩm T - T.H.Kiệt  4 TD - C.T.Hương S - C.Loan Đ - C.Phương Đ A - C. H.Giang H - C.K.Tân  

5 TH - C.Hạnh SI - C.T.Hà S - T.Duy V - C.H.Trang T - T.H.Kiệt  5 CNL - T.Nguyên S - C.Loan CD - T.Huy A - C. H.Giang A - C. H.Giang  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Lê Thị Hồng

12A5 12A18

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Ngu;yễn Thị Mau Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021
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Mai Thị Thanh Tú

12A6 12A19

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Hoàng Thị Trang Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021
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GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.M.Phụng H - T.Khoa H T - T.Vĩ A - C.Hiền A SI - C.Duyên  1 SH - C.Vân T - C.Vân S - C.Diễm H - T.M.Hùng V - C.Thu.Hằng  

2 Đ - C.M.Phụng H - T.Khoa H CNL - T.Dũng A - C.Hiền A SI - C.Duyên  2 T - C.Vân T - C.Vân L - T.Hiệp H - T.M.Hùng CD - C.Trang CD  

3 V - C.Ngân A - C.Hiền A CD - C.K.Chi L - T.Khôi TD - T.Hải  3 T - C.Vân A - C.B.Như L - T.Hiệp S - C.Diễm TH - T.Lộc  

4 V - C.Ngân TH - T.Lộc S - C.Loan L - T.Khôi T - T.Vĩ  4 V - C.Thu.Hằng SI - C.Quyên A - C.B.Như QP - T.K.Nhân TD - T.Hào  

5 QP - T.K.Nhân V - C.Ngân S - C.Loan T - T.Vĩ T - T.Vĩ  5 V - C.Thu.Hằng SI - C.Quyên A - C.B.Như Đ - C.Cẩm CNL - T.Toàn  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - T.Vũ S - C.K.Thủy L - T.Nghiêm H - C.D.Hương CD - C.Minh  1 SH - C.Tr.Nga T - T.Lang CNL - C.ThTrúc TH - C.Hạnh V - C.Tr.Nga  

2 T - T.Vũ S - C.K.Thủy L - T.Nghiêm H - C.D.Hương CNL - C.Huyền  2 V - C.Tr.Nga T - T.Lang SI - C.Tú H - C.Phượng V - C.Tr.Nga  

3 T - T.Vũ A - C.M.Thanh V - C.Tr.Nga A - C.M.Thanh SI - C.Phương Si  3 SI - C.Tú A - C.S.Trúc S - C.Tr.Phương A - C.S.Trúc L - T.Khôi  

4 Đ - C.K.Anh A - C.M.Thanh T - T.Vũ TH - T.Khuyến SI - C.Phương Si  4 TD - T.Hào A - C.S.Trúc S - C.Tr.Phương T - T.Lang L - T.Khôi  

5 V - C.Tr.Nga QP - T.K.Nhân T - T.Vũ TD - T.Hải V - C.Tr.Nga  5 Đ - C.M.Phụng CD - C.Chu Lan QP - T.K.Nhân T - T.Lang H - C.Phượng  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Hà Thị Thanh Vân

12A7 12A20

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Hồ Mỹ Phụng Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021
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Trương Thị Hằng Nga

12A8 12A21

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Nguyễn Thanh Vũ Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021
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GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.Hoa TH - C.T.An A - T.Nhân A - T.Nhân L - T.Toàn  1 SH - T.Nghị L - T.Dũng SI - C.Hoa V - C.Thúy V QP - T.K.Nhân  

2 SI - C.Hoa H - T.Công Đ - C.Trang Đ A - T.Nhân L - T.Toàn  2 H - T.Nghị CD - C.Linh SI - C.Hoa H - T.Nghị V - C.Thúy V  

3 SI - C.Hoa H - T.Công V - T.Kiều TD - T.Hải S - C.Tr.Phương  3 Đ - C.Mau TH - T.Phụng TH L - T.Dũng CNL - C.Vy V - C.Thúy V  

4 QP - T.K.Nhân V - T.Kiều T - T.Q.Trung T - T.Q.Trung S - C.Tr.Phương  4 S - C.Loan T - T.Khoa T A - C. H.Giang T - T.Khoa T A - C. H.Giang  

5 CNL - C.H.Thương V - T.Kiều T - T.Q.Trung T - T.Q.Trung CD - T.Huy  5 S - C.Loan T - T.Khoa T A - C. H.Giang T - T.Khoa T TD - C.Yến  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.Hường V - C.Chung QP - T.K.Nhân SI - C.Ng.Thuý T - T.Thảo  1 SH - C.M.Thanh T - T.Vũ T - T.Vũ Đ - C.Cẩm CNL - C.Huyền  

2 S - C.Hường V - C.Chung Đ - C.Tâm Đ SI - C.Ng.Thuý T - T.Thảo  2 A - C.M.Thanh T - T.Vũ T - T.Vũ CD - C.Linh QP - T.K.Nhân  

3 L - T.Khôi H - T.M.Hùng S - C.Hường A - C.Thơ V - C.Chung  3 V - C.Ng.Hà V - C.Ng.Hà A - C.M.Thanh TH - T.Lộc SI - C.Quyên  

4 TD - T.Hải H - T.M.Hùng T - T.Thảo A - C.Thơ CD - C.Trang CD  4 L - T.Toàn V - C.Ng.Hà A - C.M.Thanh H - C.Mỹ Lệ SI - C.Quyên  

5 TH - T.Phụng TH L - T.Khôi T - T.Thảo CNL - C.Vy A - C.Thơ  5 L - T.Toàn S - C.Hường S - C.Hường H - C.Mỹ Lệ TD - T.Hiếu  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Phan Vũ Hoằng Nghị

12A9 12A22

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Chung Thị Tuyết Hoa Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021
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Trần  Mỹ Thanh

12A10 12A23

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Phạm Thị Hường Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021
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GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.Diễm SI - C.Tú QP - C.Dung TD TH - T.Lộc L - T.Hiệp  1 SH - C.Trang T H - T.Vinh B V - T.Thông QP - T.Duẩn A - C.K.Thanh  

2 S - C.Diễm SI - C.Tú A - T.Nhân CNL - T.Toàn L - T.Hiệp  2 T - C.Trang T H - T.Vinh B V - T.Thông TH - C.Hạnh A - C.K.Thanh  

3 S - C.Diễm V - C.Ngân A - T.Nhân TD - T.Hòa TD CD - C.Minh  3 T - C.Trang T V - T.Thông T - C.Trang T S - C.Tr.Phương TD - T.Hiếu  

4 Đ - C.M.Phụng V - C.Ngân T - T.Q.Bình H - T.Dân T - T.Q.Bình  4 CNL - T.Nguyên SI - C.Phương Si T - C.Trang T S - C.Tr.Phương L - C.Huyền  

5 V - C.Ngân A - T.Nhân T - T.Q.Bình H - T.Dân T - T.Q.Bình  5 CD - C.Trang CD SI - C.Phương Si Đ - C.Tâm Đ A - C.K.Thanh L - C.Huyền  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       

GVCN : GVCN :

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SH - C.Ng.Lê SI - C.Phương Si Đ - C.Trang Đ L - T.Th.Trung S - C.Tr.Phương  1 SH - C.K.Chi L - T.Nguyên T - T.Q.Trung T - T.Q.Trung TH - T.Lộc  

2 A - C.Ng.Lê SI - C.Phương Si H - T.Vinh B L - T.Th.Trung S - C.Tr.Phương  2 CD - C.K.Chi L - T.Nguyên T - T.Q.Trung T - T.Q.Trung A - C.Tuyền  

3 H - T.Vinh B CD - C.Linh V - C.H.Trang V - C.H.Trang QP - C.Dung TD  3 CNL - C.Vy A - C.Tuyền Đ - C.Tâm Đ V - C.Thúy V A - C.Tuyền  

4 T - T.Phúc A - C.Ng.Lê V - C.H.Trang T - T.Phúc TD - T.Hòa TD  4 H - C.K.Tân S - C.K.Thủy SI - C.Tú TD - T.Hòa TD V - C.Thúy V  

5 TH - C.Phương TH A - C.Ng.Lê CNL - C.ThTrúc T - T.Phúc T - T.Phúc  5 H - C.K.Tân S - C.K.Thủy SI - C.Tú QP - C.Dung TD V - C.Thúy V  

            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5       5       
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Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Đổ Thị Ngọc Lê Năm Học : 2021-2022

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Phan Thị Kim Chi

12A12 12A13

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

12A11 12A24

Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Trường THPT Hùng Vương

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE
Học Kỳ 1 Học Kỳ 1

Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021 Nguyễn Thị Hà Diễm Năm Học : 2021-2022 Áp dụng chính thức từ ngày 06/09 /2021
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